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Tích vào ô nếu báo cáo đang được điều chỉnh, sửa đổi, hủy, hoặc không có tài khoản để báo cáo
Báo cáo được điều chỉnh            

Báo cáo được sửa đổi

 
    Báo cáo được hủy


Không có tài khoản phải báo cáo (xem phần hướng dẫn)
Phần I.
 Nhận dạng đối tượng khai biểu mẫu
	1a. Tên 
	1b. Mã nhận dạng (xem hướng dẫn) 


2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)
	3a. Thành phố
	3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
	3c. Quốc gia, bao gồm mã bưu chính



	4. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GIIN)

. 
. 
. 
	5. TIN


6 Tên của đơn vị bảo trợ hoặc trung gian, nếu có
7 Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)
	8a. Thành phố
	8b. Bang, tỉnh hoặc vùng
	8c. Quốc gia, bao gồm mã bưu chính



	9. Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu (GIIN)


. 
. 
. 
	10. TIN


Phần II. Thông tin về chủ tài khoản hoặc người được thanh toán
	1a. Tên của chủ tài khoản hoặc người được thanh toán
	1b. Cho biết chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là cá nhân hay tổ chức
     Cá nhân                       Tổ chức


2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)

	3a. Thành phố
	3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
	3c. Quốc gia, bao gồm mã bưu chính




4. TIN
5. Nếu chủ tài khoản hoặc người được thanh toán là tổ chức, tích vào ô thích hợp để xác định loại hình tổ chức:
FFI có chứng từ thể hiện chủ sở hữu có dấu hiệu Hoa Kỳ được xác định
FFI không tham gia
NFFE bị động có chủ sở hữu Hoa Kỳ là cổ đông lớn
Cá nhân Hoa Kỳ được xác định
Phần III. Thông tin về chủ sở hữu (khai biểu mẫu riêng đối với từng Chủ sở hữu Hoa Kỳ là cá nhân Hoa Kỳ được xác định)
1. Tên của chủ sở hữu
2. Địa chỉ (nếu là hộp thư bưu chính, xem hướng dẫn)

	3a. Thành phố
	3b. Bang, tỉnh hoặc vùng
	3c. Quốc gia, bao gồm mã bưu chính




4. TIN của chủ sở hữu
Phần IV. Thông tin tài chính
	1. Số tài khoản
	2. Đơn vị tiền tệ (xem hướng dẫn)

	3a. Số dư tài khoản
	3b. Tích vào ô nếu tài khoản bị đóng trong năm (xem hướng dẫn) 

	4a. Lãi
	4c. Các khoản thu ròng/thu hồi 

	4b. Cổ tức
	4d. Khác


Phần V. Loại báo cáo tích hợp
1. Tích vào loại báo cáo phù hợp (chỉ tích một ô):

Chủ tài khoản chống đối có dấu hiệu Hoa Kỳ

Chủ tài khoản chống đối không có dấu hiệu Hoa Kỳ


Tài khoản không hoạt động



FFI không tham gia

Chủ tài khoản chống đối là đối tượng Hoa Kỳ

Chủ tài khoản chống đối là NFFE bị động
	2. Số lượng tài khoản

	3. Tổng số tiền thanh toán

	4. Tổng số dư tài khoản
	5. Đơn vị tiền tệ


